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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Môi trường tự nhiên

Nhận biết cây lúa mì 

và cây lúa gạo 

Toán học nền tảng

Nhận biết Hình vuông, 

hình tam giác, hình chữ 

nhật, hình tròn

Khám phá Thực phẩm

Trộn salad rau củ luộc 

và gia vị

Toán học nền tảng

Tìm hướng 

theo màu sắc 

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

HĐ HỌC TA NN

NT

Language & Expression

Farm Animals

HĐ HỌC TA NN

NT

Song

The animals on the 

farm

HĐ HỌC TA NN

NT

Phonics

Letter Ss

HĐ HỌC TA NN

NT

Logical Thinking

Safety tips for kids and 

pets (Reasoning & 

Decision Making)

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 3 LỚP ELITE C

Chủ Đề: Nông trại

( Từ Ngày 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026)

Giáo Viên : Cô Mi, Cô Phượng

THỜI GIAN

BUỔI 

SÁNG

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Tiếng chuông tỉnh thức 1 

NÔNG TRẠI VUI VẺ

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây
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9:30 - 10:15

HĐ HỌC TA NN

Playtime Activity 1

Farm Animals

HĐ HỌC TA NN

Playtime Activity 2

The animals on the 

farm

HĐ HỌC TA NN

Playtime Activity 3

Letter Ss

HĐ HỌC TA NN

Playtime Activity 4

Safety tips for kids and 

pets (Reasoning & 

Decision Making)

10:15 -10:45

Hoạt động Vui chơi

Cá sấu lên bờ

Hoạt động với nước

Thổi bong bóng dưới 

nước

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Khắc họa tiết quả 

cam 

Hoạt động với nước

Thổi bong bóng dưới 

nước(T2)

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Toán học nền tảng

Nhận biết số 6 

Giáo dục cảm xúc

Đồng cảm khi người 

khác buồn 

Thuyết trình

Các con 

vật trong nông trại 

Cảm thụ âm nhạc

Bắc Kim Thang

15:00 - 15:30

Rèn luyện thể chất

Vận động liên hoàn

Lịch thiệp nhã nhặn 

Sử dụng đồ dùng đúng 

cách 

Thí nghiệm

Thí nghiệm lá thở 

Mỹ Thuật

Tô màu dụng cụ xẻng, 

cuốc 

15:30- 16:00

Hoạt động cá nhân

Ôn tập 

đóng mở khóa dán 

Hoạt động cá nhân Hoạt động cá nhân Hoạt động cá nhân

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

BUỔI 

SÁNG

NÔNG TRẠI VUI VẺ

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

BUỔI 

CHIỀU

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

NÔNG TRẠI VUI VẺ
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